
1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 04

Thực hiện cùng 

kỳ năm trước
Thực hiện kỳ này

Thực hiện kỳ này 

so với cùng kỳ 

năm trước (%)

Diện tích gieo trồng vụ đông xuân (Ha) 8.542 7.382 86,42

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 5.741 5.086 88,59

Ngô 194 128 65,98

Thuốc lá _

Mì 699 389 55,65

Mía 124 25 20,16

Đậu phộng 270 103 38,15

Rau đậu các loại 1.395 1.556 111,54

Diện tích thu hoạch vụ đông xuân (Ha) 56.769 53.770 97,72

Một số cây trồng chủ yếu

Lúa 39.530 35.547 89,92

Ngô 2.865 2.657 92,74

Thuốc lá 1488,00 2037,00 136,90

Đậu phộng 3.943 3.902 98,96

Rau đậu các loại 8.450 8.838 104,59

Thu hoạch cây trồng vụ trước

Mì 33.715 21.813 64,70

Mía 22.712 21.527 94,78



2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 04

Đơn vị tính: %

Tháng 

04/2014 so với 

tháng 03/2014

Tháng 

04/2014 so với 

tháng 04/2013

4 tháng đầu 

năm 2014 so 

với cùng kỳ 

năm 2013

Tổng số 86,81 113,66 112,45

Phân theo ngành kinh tế 

B.Khai khoáng 98,89 109,82 105,48

C.Công nghiệp chế biến, chế tạo 87,00 114,08 112,43

10.Sản xuất chế biến thực phẩm 67,08 106,78 98,27

13.Dệt 97,89 124,55 101,58

14.Sản xuất trang phục 106,86 94,93 85,35

15.Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 99,26 150,73 131,13

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 182,02 37,68 34,56

20.Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 87,29 65,84 81,94

22.Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 104,10 124,33 97,86

23.Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 77,89 109,22 119,50

32.Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 107,92 38,01 43,86

103,54 116,39 107,48

35.Sản xuất và phân phối điện 105,18 143,78 124,20

54,97 72,95 120,86

36.Khai thác, xử lý và cung cấp nước 111,16 99,38 97,44

38.Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế 

liệu 22,37 41,35 144,05

D.Sản xuất và phân phối điện

E.Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải



3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 04

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng 

03/2014

Ước tính

tháng 

04/2014

Cộng dồn 

4 tháng 

đầu năm 

2014

Tháng 

04/2014 so 

với tháng 

03/2014 

(%)

4 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

Tên sản phẩm

Tinh bột sắn Tấn 83.525 81.808 356.041 97,94 109,80

Đường các loại Tấn 40.802 24.100 127.131 59,07 112,85

Giầy các loại 1000 Đôi 2.791 2.952 10.960 105,77 128,11

Quần áo các loại 1000 Cái 11.338 12.070 44.881 106,46 109,98

Võ, ruột xe các loại 1000 Cái 2.698 2.905 9.798 107,67 114,41

Clanke Poolan Tấn 75.519 62.400 306.600 82,63 83,97

Xi măng Tấn 77.028 60.000 237.850 77,89 130,51

Điện thương phẩm Triệu Kwh 124.823 130.000 508.183 104,15 107,91

Nước máy thương phẩm 1000 M
3

519 578 2.215 111,37 97,49

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại 

không thể tái chế Triệu Đồng 4.800 4.900 20.100 102,08 119,01



4. Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý tháng 04

Thực hiện 

tháng 

03/2014

(Triệu đồng)

Ước tháng 

04/2014

(Triệu đồng)

Cộng dồn 

04 tháng 

đầu năm 

2014

(Triệu đồng)

4 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với kế 

hoạch năm 

2014 (%)

4 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

Tổng số 165.555 176.970 585.344 34,99 120,58

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 84.850 93.568 315.125 37,73 115,49

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 21.043 23.568 79.052 36,90 118,77

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 21.824 23.000 65.360 51,06 318,60

Vốn nước ngoài (ODA) _ _ _ _ _

Xố số kiến thiết 41.983 47.000 170.713 39,07 91,89

Vốn khác _ _ _ _ _

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 68.050 78.332 252.494 30,91 119,72

Vốn cân đối ngân sách huyện 19.899 23.531 73.919 33,48 112,56

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 48.151 54.801 178.575 29,95 122,96

Vốn khác _ _ _ _ _

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 12.655 5.070 17.725 85,20 1.051,93

Vốn cân đối ngân sách xã _ _

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12.655 5.070 17.725 89,50 1.051,93

Vốn khác _ _



5. Vận tải hành khách của địa phương tháng 04

Thực hiện 

tháng 

03/2014

Ước tính

tháng 

04/2014

Cộng dồn 4 

tháng đầu 

năm 2014

Tháng 

04/2014 so 

với tháng 

03/2014 

(%)

4 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách 1.543 1.473 6.251 95,46 104,62

Phân theo loại hình kinh tế 1.543 1.473 6.252 95,46 104,62

         Nhà nước 5,0 4,0 18 80,00 98,20

         Ngoài nhà nước 1.538 1.469 6.234 95,51 104,64

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _

Phân theo ngành vận tải 1.543 1.473 6.251 95,46 104,62

          Đường bộ 1.468 1.397 5.949 95,16 104,56

          Đường sông 75 76 302 101,33 105,88

          Đường biển _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghin HK.Km 98.110 93.337 339.875 95,14 103,14

Phân theo loại hình kinh tế 98.110 93.337 339.875 95,14 103,14

         Nhà nước 1.059 906 3.960 85,55 82,57

         Ngoài nhà nước 97.051 92.431 335.915 95,24 103,44

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _

Phân theo ngành vận tải 98.110 92.337 339.875 94,12 103,14

          Đường bộ 98.064 92.290 339.681 94,11 103,14

          Đường sông 46 47 194 102,17 104,06

          Đường biển _ _ _



6. Vận tải hàng hóa của địa phương tháng 04

Thực hiện 

tháng 

03/2014

Ước tính

tháng 

04/2014

Cộng dồn 4 

tháng đầu 

năm 2014

Tháng 

04/2014 so 

với tháng 

03/2014 

(%)

4 tháng 

đầu năm 

2014 so 

với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn 801 770 3.173 96,13 98,43

Phân theo loại hình kinh tế 801 770 3.173 96,13 98,43

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 801 770 3.173 96,13 98,43

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _

Phân theo ngành vận tải 801 770 3.173 96,13 98,43

          Đường bộ 796 764 3.148 95,98 98,53

          Đường sông 5,00 6,00 25 120,00 87,80

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km 51.235 48.541 197.812 94,74 99,32

Phân theo loại hình kinh tế 51.235 48.541 197.812 94,74 99,32

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 51.235 48.541 197.812 94,74 99,32

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải 51.235 48.541 197.812 94,74 99,32

          Đường bộ 50.270 47.489 194.372 94,47 99,96

          Đường sông 965 1.052 3.440 109,02 72,98

          Đường biển _ _ _ _ _



7. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 04

Thực hiện 

tháng 03/2014 

(Triệu đồng)

Ước tính

tháng 04/2014 

(Triệu đồng) 

Cộng dồn 4 

tháng đầu năm 

2014

(Triệu đồng)

Tháng 

04/2014 so 

với tháng 

03/2014 (%)

4 tháng đầu 

năm 2014 

so với cùng 

kỳ năm 

2013 (%)

Tổng số 3.765.402 3.841.322 15.449.692 102,02 109,02

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 389.919 372.625 1.588.018 95,56 106,47       

Ngoài Nhà nước 3.366.700 3.459.751 13.826.632 102,76 109,19       

     Tập thể 538 540 2.198 100,37 108,54       

     Cá thể 1.961.793 1.980.579 8.102.364 100,96 105,63       

     Tư nhân 1.404.369 1.478.632 5.722.070 105,29 115,06       

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 8.783 8.946 35.042 101,86 206,85       

Phân theo ngành hoạt động

Thương nghiệp 2.894.915 2.976.065 11.881.407 102,80 108,80       

Khách sạn, nhà hàng 468.898 474.350 1.910.495 101,16 111,66       

Du lịch lữ hành 3.505 2.673 6.855 76,27 148,27       

Dịch vụ 397.681 388.234 1.650.935 97,62 108,73       



8. Hàng hóa xuất khẩu tháng 04

Đơn vị tính: tấn, nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng trị giá x 142.909 x 150.505 x 584.924 x 105,32 x 115,05

 1. Phân theo loại hình kinh tế 

  Kinh tế Nhà nước  x 1.819 x 1.883 x 8.417 x 103,51 x 75,84

  Kinh tế Cá thể  x 220 x 236 x 906 x 106,85 x 66,24

  Kinh tế Tư nhân  x 28.759 x 29.823 x 122.499 x 103,70 x 103,55

  Kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài  x 112.111 x 118.564 x 453.102 x 105,76 x 119,98

 2. Phân theo mặt hàng chủ yếu 

  Hàng thủy sản x 297 x 315 x 1.003 x 106,10 x _

  Hàng rau quả  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Hạt điều  988 6.400 1.351 6.929 4.052 23.910 136,72 108,27 124,06 113,01

  Cà phê _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

  Gạo _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

  Cao su  4.937 10.269 5.049 10.508 22.422 47.268 102,26 102,33 126,28 87,08

  Dầu thực vật  179 178 187 185 561 555 104,40 104,17 418,28 422,63

  Hàng nông sản khác  x 8.933 x 9.040 x 41.803 x 101,20 x 103,98

  Đường  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Thực phẩm chế biến 

khác  x 1 x 1 x 8 x _ x 435

  Sản phẩm bằng plastic 

(nhựa)  x 6.107 x 6.458 x 20.990 x 105,74 x 101,13

  Hàng dệt may  x 48.719 x 52.375 x 198.813 x 107,50 x 117,34

  Giầy dép các loại  x 25.627 x 26.976 x 117.251 x 105,26 x 138,20

  Hàng thủ công mỹ nghệ  x 5.293 x 5.482 x 17.348 x 103,58 x 140,28

  Hàng điện tử  x _ x x _ x _ x _

  Dây điện và cáp điện  x _ x _ x _ x _ x _

  Sản phẩm bằng gỗ  x 68 x 90 x 1.756 x 132,16 x 46,93

  Hàng hóa khác  x 31.019 x 32.147 x 114.220 x 103,64 x 113,83

Thực hiện

tháng 03/2014

Cộng dồn 4 tháng 

đầu năm 2014

Tháng 04/2014 

so với tháng 

03/2014 (%)

4 tháng đầu 

năm 2014 so 

với cùng

kỳ năm 2013 

(%)

Ước tính

tháng 04/2014



9. Hàng hóa nhập khẩu tháng 04

Đơn vị tính: tấn, nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng trị giá x 90.120 x 95.880 x 186.000 x 106,39   x  118,83

 1. Phân theo loại hình kinh tế 

  Kinh tế Nhà nước  x 479 x 507 x 986 x 105,82   x  91,99

  Kinh tế Cá thể  x 225 x 230 x 455 x 102,63   x  79,75

  Kinh tế Tư nhân  x 18.230 x 18.998 x 37.228 x 104,21   x  118,21

  Kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài  x 71.186 x 76.145 x 147.331 x 106,96   x  119,47

 2. Phân theo mặt hàng chủ yếu 

  Dầu mỡ động thực vật  210 179 218 185 727 624 103,64 103,58 610,18

  Bột mì _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Thực phẩm chế biến  x 10.973 x 11.459 x 42.520 x 104,43   x  149,26

  Thức ăn gia súc và 

nguyên phụ liệu chế biến x 174 x 185 x 804 x 106,08   x  -

  Xăng dầu  74 94 75 96 556 823 102,23 102,24    193,68 259,34

  Hóa chất  x 1.578 x 1.651 x 5.254 x 104,61   x  147,24

  Sơn và NPL sản xuất 

sơn  x 52 x 55 x 107 x 106,18   x  185,76

  Chất dẻo nguyên liệu  4.509 6.896 4.682 7.141 13.444 19.631 103,84 103,56    138,27 164,94

  Giấy các loại  779 468 826 496 2.559 1.557 106,04 106,03      92,31 91,44

  Xơ, sợi dệt  3.390 3.037 6.118 3.274 17.730 13.188 180,51 107,81    190,37 154,90

  Vải may mặc  x 17.884 x 19.161 x 37.045 x 107,14   x  104,86

  Phụ liệu hàng may mặc  x 3.247 x 3.370 x 6.617 x 103,79   x  104,98

  Phụ liệu giày dép  x 6.592 x 7.425 x 14.017 x 112,64   x  100,53

  Sắt thép  883 905 921 946 883 1.850 104,30 104,49      87,49 108,52

  Kim loại thường khác  644 1.356 655 1.381 3.120 6.378 101,75 101,84      92,81 148,20

  Hàng điện tử  x 42 x 43 x 85 x 103,37   x  52,15

  Máy tính và linh kiện  x - x _ x _ x _   x  _

  Máy móc, thiết bị, phụ 

tùng khác  x 4.325 x 4.522 x 8.846 x 104,56   x  106,63

  Hàng hoá khác  x 32.322 x 34.491 x 66.813 x 106,71   x  115,97

Thực hiện

tháng 03/2014

Ước tính

tháng 04/2014

Tháng 04/2014 

so với tháng 

03/2014 (%)

4 tháng đầu năm 

2014 so với cùng

kỳ năm 2013 (%)

Cộng dồn 4 

tháng đầu năm 

2014



10. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 04

Đơn vị tính: %

Chỉ số giá 4 tháng 

Kỳ gốc Tháng 04 Tháng 12 Tháng 03 năm 2014 so với

2009 năm 2013 năm 2013 năm 2014 cùng kỳ năm 2013

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 159,73 103,18 101,08 99,94 105,90

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 162,56 102,98 101,15 99,65 103,71

    Trong đó:

Lương thực 141,11 95,29 100,52 99,46 95,49

Thực phẩm 161,94 103,51 99,22 99,60 104,47

Ăn uống ngoài gia đình 193,79 109,90 108,52 100,00 110,65

Đồ uống và thuốc lá 149,59 103,36 101,85 100,76 102,47

May mặc, giày dép và mũ nón 143,93 105,32 102,11 100,15 105,98

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 168,51 104,46 99,04 99,26 105,79

Thiết bị và đồ dùng gia đình 141,64 103,71 101,58 100,11 104,01

Thuốc và dịch vụ y tế 192,33 100,42 100,00 100,00 144,40

Giao thông 156,69 103,23 102,16 100,38 103,80

Bưu chính viễn thông 87,18 99,33 99,81 99,95 99,25

Giáo dục 219,96 103,21 100,30 100,08 103,11

Văn hoá, giải trí và du lịch 133,95 102,64 101,25 101,09 102,09

Hàng hóa và dịch vụ khác 164,56 106,22 105,12 101,39 104,08

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 180,30 85,06 100,00 98,68 81,41

CHỈ SỐ GIÁ USD 121,73 98,54 99,32 99,79 98,96

Chỉ số giá tháng 04 năm 2014 so với:



11. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 04

Dự toán 

năm 2014

(Triệu đồng)

Ước tháng 

04/2014

(Triệu đồng)

Cộng dồn 4 

tháng đầu 

năm 2014

(Triệu đồng)

4 tháng 

năm 2014 

so với dự

 toán năm 

(%)

4 tháng 

năm 2014 

so với 

cùng kỳ 

năm 2013 

(%)

Tổng thu 5.340.000 425.570 1.608.124 30,11 101,26

Phân theo nội dung kinh tế

Thu nội địa 3.690.000 255.000 942.305 25,54 102,53

Tr.đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 656.800 51.300 173.248 26,38 111,91

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 205.000 16.200 53.641 26,17 91,77

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài 

quốc doanh 1.715.200 95.000 366.888 21,39 101,33

Lệ phí trước bạ 190.000 13.000 42.269 22,25 80,25

Thuế thu nhập cá nhân 325.000 22.000 96.516 29,70 73,23

Các khoản thu về nhà đất 191.000 23.800 64.793 33,92 143,41

Thuế bảo vệ môi trường 185.000 16.000 44.401 24,00 98,37

492.000 33.570 189.002 38,42 229,25

1.158.000 137.000 476.817 41,18 81,28

Tr.đó: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.000.000 85.000 424.773 42,48 72,51

Thuế XNK,TTĐB,VAT hàng NK do Hải quan 

thu

Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN



12. Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 04

Dự toán 

năm 2014

(Triệu đồng)

Ước tháng 

04/2014

(Triệu đồng)

Cộng dồn 4 

tháng đầu 

năm 2014

(Triệu đồng)

4 tháng 

năm 2014 

so với dự 

toán năm 

(%)

4 tháng 

năm 2014 

so với 

cùng kỳ 

năm 2013 

(%)

Tổng chi 5.577.447 489.650 1.683.763 30,19 109,20

Phân theo nội dung kinh tế

Chi cân đối NSĐP 4.355.000 360.500 1.303.953 29,94 96,85

Tr.đó: Chi đầu tư phát triển 682.000 63.100 191.619 28,10 59,04

Tr.đó: Chi đầu tư XDCB 623.700 58.400 181.127 29,04 56,05

Chi thường xuyên 3.585.080 297.400 1.112.335 31,03 108,87

Trong đó:

Chi sự nghiệp kinh tế 261.295 21.200 78.579 30,07 79,77

Chi sự nghiệp môi trường 52.700 4.300 6.581 12,49 54,81

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 1.566.702 130.400 484.040 30,90 119,02

Chi sự nghiệp y tế 424.800 35.400 103.148 24,28 130,91

Chi đảm bảo xã hội 199.200 16.550 91.894 46,13 104,74

Chi quản lý hành chính 722.750 60.050 233.519 32,31 110,50

Chi an ninh quốc phòng 178.920 14.800 67.064 37,48 97,36

Các khoản chi được quản lý qua NSNN 1.158.000 124.000 372.332 32,15 208,10

Tr.đó: Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.000.000 72.000 320.332 32,03 179,04

64.447 5.150 7.478 11,60 44,96

Chi CT MTQG, CT 135, DA trồng mới 5 triệu ha 

rừng 


